
STT Số hồ sơ Tên cơ quan tổ chức
Phường/Xã/T

hị trấn
Quận/Huyện

Tỉnh/Thành 

phố
Tên khuyến mãi

Ngày bắt 

đầu	

Ngày kết 

thúc	

Tổng giá trị 

hàng hóa	
Ghi chú

1
H01.06-250124-

0024

Công Ty TNHH 

Syngenta Việt Nam

Phường Long 

Bình

Thành phố 

Biên Hòa
Tỉnh Đồng Nai

Chương trình du 

lịch
06/02/2025 31/12/2025

500.000.000 

đồng

2
H01.06-250124-

0023

Công Ty TNHH 

Syngenta Việt Nam

Phường Long 

Bình

Thành phố 

Biên Hòa
Tỉnh Đồng Nai

Chương trình quy 

đổi điểm tích lũy 

thành tiền (VND)

06/02/2025 30/06/2025
500.000.000 

đồng

3
H01.06-250203-

0001

CÔNG TY TNHH 

DƯỢC PHẨM 

GIGAMED

Phường 12 Quận 10
Thành phố Hồ 

Chí Minh

Chương trình 

khuyến mại” (Nhãn 

hàng – SANOFI 

AVENTIS)

07/02/2025 30/04/2025
2.000.000.000 

VND 

4
H01.06-250203-

0007

CÔNG TY TNHH  MAP 

PACIFIC SINGAPORE

Phường Long 

Bình

Thành phố 

Biên Hòa
Tỉnh Đồng Nai

Khuyến mại cho 

nhóm sản phẩm 

thuốc trừ Bệnh

10/02/2025 05/04/2025 446,500,000

5
H01.06-250203-

0012

Công Ty TNHH Thực 

Phẩm ORION VINA

Phường Mỹ 

Phước

Thành phố Bến 

Cát

Tỉnh Bình 

Dương

Chương trình Khách 

hàng thường xuyên 

Tháng 02.2025

06/02/2025 28/02/2025
30.766.732.83

1 VND

6
H01.06-250203-

0018

CÔNG TY TNHH DKSH 

VIỆT NAM

Phường Bình 

Hòa

Thị xã Thuận 

An

Tỉnh Bình 

Dương

Chương trình 

khuyến mại nhãn 

hàng BEIERSDORF 

(07.02.2025-

28.02.2025)

07/02/2025 28/02/2025
100.000.000 

VND

7
H01.06-250203-

0017

CÔNG TY TNHH DKSH 

VIỆT NAM

Phường Bình 

Hòa

Thị xã Thuận 

An

Tỉnh Bình 

Dương

Chương trình 

khuyến mại nhãn 

hàng Ovaltine 

(07.02.2025-

28.02.2025)

07/02/2025 28/02/2025
180.000.000 

VND

8
H01.06-250203-

0015

CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐIỆN MÁY GIA DỤNG 

HOÀ PHÁT HÀ NAM

Thị trấn Hòa 

Mạc

Huyện Duy 

Tiên
Tỉnh Hà Nam

Chương trình 

thưởng tích lũy 

mua vào – Tháng 

2,3.2025

08/02/2025 31/03/2025
300,000,000 

đồng

Thông báo hoạt động khuyến mãi



9
H01.06-250203-

0013

CÔNG TY TNHH 

DECATHLON VIỆT 

NAM

Phường 25
Quận Bình 

Thạnh

Thành phố Hồ 

Chí Minh

 Chương Trình 

Khách Hàng Thân 

Thiết Nhân Đôi 

Điểm Thành Viên 

Tháng 2/2025

11/02/2025 03/03/2025

Dự kiến 

khoảng 

227.080.000 

đồng trở lên 

cho thời gian 

từ 11/02/2025 

đến ngày 

03/03/2025

10
H01.06-250203-

0005

CÔNG TY TNHH 

DƯỢC PHẨM 

GIGAMED

Phường 12 Quận 10
Thành phố Hồ 

Chí Minh

“Chương trình 

khuyến mại” (Nhãn 

hàng – UNITED 

PHARMA INC)

10/02/2025 30/06/2025
200.000.000 

VND 

11
H01.06-250204-

0007

NGÂN HÀNG 

THƯƠNG MẠI CỔ 

PHẦN QUÂN ĐỘI

Phường Trung 

Hòa
Quận Cầu Giấy

Thành phố Hà 

Nội

Chương trình 

Marketing thúc đẩy 

Khách hàng kích 

hoạt Hạn mức tín 

dụng (HMTD) - 

phân khúc KHDN 

siêu nhỏ có vay 

vốn: “MB Đồng 

hành – Phát lộc 

xuân sang”

07/02/2025 30/04/2025
516.000.000 

đồng 

12
H01.06-250204-

0013

CÔNG TY TNHH  MAP 

PACIFIC SINGAPORE

Phường Long 

Bình

Thành phố 

Biên Hòa
Tỉnh Đồng Nai

Khuyến mại cho 

nhóm sản phẩm 

thuốc Sâu và Điều 

hòa sinh trưởng

14/02/2025 05/04/2025 277,416,667



13
H01.06-250204-

0018

CÔNG TY CỔ PHẦN 

CÔNG NGHIỆP VĨNH 

TƯỜNG 

Xã Hiệp Phước Huyện Nhà Bè
Thành phố Hồ 

Chí Minh

TẤM NÀO KHUNG 

NẤY QUÝ 1/2025
07/02/2025 31/03/2025

2,173,813,200 

đồng &#40;Hai 

tỷ một trăm 

bảy mươi ba 

triệu tám trăm 

mười ba nghìn 

hai trăm 

đồng./&#41;

14
H01.06-250204-

0016

CÔNG TY CỔ PHẦN 

HÀNG TIÊU DÙNG 

MASAN 

Phường Bến 

Nghé
Quận 1

Thành phố Hồ 

Chí Minh

MSC_LQ00_Tích 

lũy_T02_2025_Kên

h GT_Toàn 

Quốc_18_POSM du 

tea

10/02/2025 28/02/2025
589,226,400 

đồng.

15
H01.06-250204-

0017

CÔNG TY CỔ PHẦN 

CÔNG NGHIỆP VĨNH 

TƯỜNG 

Xã Hiệp Phước Huyện Nhà Bè
Thành phố Hồ 

Chí Minh

MỞ BÁT HỒNG 

PHÁT
07/02/2025 31/03/2025

10,512,041,73

0 đồng 

16
H01.06-250204-

0023

CÔNG TY TNHH ĐIỆN 

TỬ THÔNG MINH 

TCL &#40;VIỆT 

NAM&#41;

Xã Tân Bình
Huyện Bắc Tân 

Uyên

Tỉnh Bình 

Dương

Chương Trình Máy 

Lạnh TCL 2025
07/02/2025 31/07/2025

40.000.000.00

0 Việt Nam 

Đồng

17
H01.06-250204-

0021

CÔNG TY TNHH 

SAINT-GOBAIN VIỆT 

NAM-CHI NHÁNH 

HIỆP PHƯỚC

Xã Hiệp Phước Huyện Nhà Bè
Thành phố Hồ 

Chí Minh

MỞ BÁT HỒNG 

PHÁT
07/02/2025 31/03/2025

530,311,386 

VNĐ 

18
H01.06-250204-

0020

CÔNG TY CỔ PHẦN 

HIỆP PHÚ

Phường Thủ 

Thiêm

Thành phố Thủ 

Đức

Thành phố Hồ 

Chí Minh

MỞ BÁT HỒNG 

PHÁT
07/02/2025 31/03/2025

 527,358,000 

VNĐ 

19
H01.06-250204-

0019

CÔNG TY CỔ PHẦN 

HÀNG TIÊU DÙNG 

MASAN 

Phường Bến 

Nghé
Quận 1

Thành phố Hồ 

Chí Minh

MSC_LQ00_Tích 

lũy_T01_2025_Kên

h ON_Toàn 

Quốc_19_POSM du 

tea

10/02/2025 28/02/2025
317,520,000 

đồng

20
H01.06-250205-

0008

CÔNG TY CỔ PHẦN 

VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ 

PHÚ NHUẬN

Phường 4
Quận Phú 

Nhuận

Thành phố Hồ 

Chí Minh

Một Lời Trao – Một 

Đời Yêu
10/02/2025 16/02/2025

240.400.000 

VND 



21
H01.06-250205-

0013

NGÂN HÀNG 

THƯƠNG MẠI CỔ 

PHẦN VIỆT NAM 

THỊNH VƯỢNG

Phường Láng 

Hạ
Quận Đống Đa

Thành phố Hà 

Nội

Tặng Tiền Cho 

Khách Hàng VPBank 

Đăng Ký Loa Thông 

Báo Biến Động Số 

Dư Qua Đối Tác 

Liên Kết

12/02/2025 30/04/2025
295,200,000 

VND 

22
H01.06-250205-

0014

CÔNG TY CỔ PHẦN 

PHÂN PHỐI &amp; 

DỊCH VỤ NGUYỄN 

ĐẠT

Phường Mân 

Thái
Quận Sơn Trà

Thành phố Đà 

Nẵng

KHUYẾN MÃI KÊNH 

BÁN HÀNG TRUYỀN 

THỐNG T02.2025

08/02/2025 15/03/2025
 2,302,500,000 

VNĐ

23
H01.06-250205-

0016

Ngân hàng TMCP 

Nam Á - Chi nhánh 

An Giang

Phường Mỹ 

Long

Thành phố 

Long Xuyên
Tỉnh An Giang

CHƯƠNG TRÌNH 

CHĂM SÓC SINH 

NHẬT KHÁCH HÀNG 

2025 - NAM A BANK 

LOYALTY

12/02/2025 31/01/2026 7.899.984.000

24
H01.06-250205-

0020

CÔNG TY TNHH 

TAISHO VIỆT NAM
Xã Suối Hiệp

Huyện Diên 

Khánh

Tỉnh Khánh 

Hòa

Tích lũy doanh số 

khách hàng trung 

thành quý 1 năm 

2025

11/02/2025 31/03/2025
;2.000.000.000 

đồng

25
H01.06-250206-

0004

Công ty TNHH TM Sài 

Gòn - An Giang
Xã Phú Lâm Huyện Phú Tân Tỉnh An Giang

Giá nào cũng thích - 

Deal nào cũng yêu
13/02/2025 26/02/2025 300.000.000

26
H01.06-250206-

0003

Công Ty TNHH 

Thương Mại Quốc Tế 

Hoàng Đức

Phường Thổ 

Quan
Quận Đống Đa

Thành phố Hà 

Nội

Tổ chức chương 

trình khách hàng 

thường xuyên

12/02/2025 31/12/2025
999.000.000 

vnđ

27
H01.06-250206-

0011

CÔNG TY CỔ PHẦN 

CON CƯNG

Phường Bến 

Nghé
Quận 1

Thành phố Hồ 

Chí Minh

Chương trình Tích 

lũy nhân đôi – dành 

riêng cho Hội Viên

22/02/2025 24/03/2025
500,000,000 

VNĐ 

28
H01.06-250206-

0013

CÔNG TY TNHH MJ 

ART GROUP

Phường An Hải 

Nam
Quận Sơn Trà

Thành phố Đà 

Nẵng

KHUYẾN MẠI 

THÁNG 02 NĂM 

2025

12/02/2025 28/02/2025
350.000.000VN

Đ



29
H01.06-250207-

0005

Công Ty TNHH Dược 

Phẩm Và Trang Thiết 

Bị Y Tế Hoàng Đức

Phường 4 Quận 3
Thành phố Hồ 

Chí Minh

KHUYẾN MẠI 

HYPHENS – OCEAN 

HEALTH TỪ NGÀY 

15/02/2025 ĐẾN 

NGÀY 15/03/2025

15/02/2025 15/03/2025
100.000.000 

đồng 

30
H01.06-250207-

0012

NGÂN HÀNG 

THƯƠNG MẠI CỔ 

PHẦN QUỐC DÂN

Phường Lê Đại 

Hành

Quận Hai Bà 

Trưng

Thành phố Hà 

Nội

Chăm sóc khách 

hàng ưu tiên năm 

2025

01/03/2025 31/12/2025
11,165,000,00

0 VNĐ 

31
H01.06-250207-

0003

Công Ty TNHH 

Syngenta Việt Nam

Phường Long 

Bình

Thành phố 

Biên Hòa
Tỉnh Đồng Nai

Chương trình 

khuyến mại của sản 

phẩm Miravis 

200SC, Orondis Opti 

406SC, Ortiva 

600SC, Minecto 

Star 60WG tháng 

02, tháng 03 năm 

2025

12/02/2025 31/03/2025
180.000.000 

đồng 

32
H01.06-250207-

0014

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN MASAN 

BREWERY 

DISTRIBUTION

Phường Bến 

Nghé
Quận 1

Thành phố Hồ 

Chí Minh

Khuyến 

Mại_T02/2025_10_

MBD_C1_CTTL_ALL

_AGG

13/02/2025 28/02/2025
152.284.264 

đồng 

33
H01.06-250207-

0016

CHI NHÁNH MIỀN 

NAM - CÔNG TY CỔ 

PHẦN TRAPHACO

Xã Phước Kiển Huyện Nhà Bè
Thành phố Hồ 

Chí Minh

Chương trình 

khuyến mại sản 

phẩm Premium 

(NTD)

13/02/2025 28/02/2026 200.000.000 đ 

34
H01.06-250207-

0017

CÔNG TY SHELL VIỆT 

NAM TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN

Xã Phước Thái
Huyện Long 

Thành
Tỉnh Đồng Nai

Hỗ trợ bán hàng 

dành cho Nhà Phân 

Phối

12/02/2025 31/03/2025
472.000.000.0

00 VNĐ


